
Khoa Điện – Điện tử	Giáo trình TT Điện Cơ Bản

BÀI 1: NHẬP MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
I.	Mục đích 
· Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình
· Sử dụng các loại dụng cụ thợ điện
II. 	NỘI DUNG
1.1  NỘI QUY XƯỞNG THỰC TẬP
NỘI QUY XƯỞNG
Điều 01:
· Học sinh phải đến xưởng trước 10 phút khi ca học bắt đầu.
· Mặc áo bảo hộ lao động đầy đủ (quần, áo, giày, bảng tên).
· Xếp hàng, điểm danh và báo cáo cho giáo viên hướng dẫn trước khi vào lớp.
Điều 02:
· Học sinh phải tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của giáo viên trực tiếp giảng dạy.
· Học sinh chỉ được sử dụng máy móc thiết bị đã được giáo viên hướng dẫn thao tác vận hành và phải hiểu rõ các tính năng của máy móc, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong lúc vận hành.
Điều 03:
· Học sinh có trách nhiệm bảo vệ máy móc thiết bị và phôi liệu thực hành của mình, không được tự ý trao đổi máy, nơi làm việc và phôi liệu lẫn nhau.
· Khi máy đang thực tập có sự cố hư hỏng phải báo cho giáo viên hướng dẫn, không tự ý trao đổi hay tự sửa chữa hay trao đổi các bộ phận khác của máy.
Điều 04:
· Trong thời gian thực tập học sinh phải tuyệt đối tuân thủ quy trình công nghệ của bài tập, các điều hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.
· Không được làm đồ riêng khi chưa được phép của giáo viên hướng dẫn.
· Không ăn uống, hút thuốc, đùa giỡn làm mất trật tự trong xưởng.
· Học sinh khác lớp, người ngoài không được tự động vào xưởng khi chưa xin ý kiến của giáo viên hay trưởng ban.
Điều 05:
· Trước khi sử dụng máy phải kiểm tra hệ thống điện, bôi trơn, chiếu sáng, sau khi thực tập phải vệ sinh sạch sẽ máy móc thiết bị, dụnh cụ đo kiểm nơi làm việc, thu dọn sản phẩm, phôi liệu để đúng nơi quy định.
· Trong quá trình thực tập, nếu có vấn đề về thiết bị máy móc hoặc các tai nạn lao động phải nhanh chóng ngắt điện, sơ cứu nạn nhân, lập biên bản giữ nguyên hiện trường và báo cho giáo viên.
Điều 06:
· Mọi người khi vào xưởng phải chấp hành và thực hiện tốt NỘI QUY XƯỞNG, nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật.
NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ TAI NẠN ĐIỆN
· Khi cơ thể con người có nước như trời mưa hay đổ mồ hôi không được vận hành điện. Muốn sử dụng thiết bị điện trước hết phải biết được những nguyên tắc về điện và những vấn đề liên quan về trị số của các thông số điện, đồng thời hiểu biết một cách tổng quát về cách vận chuyển, điều hành 1 hệ thống hay một bộ phận mà muốn thao tác.
· Phải luôn luôn đề cao cảnh giác khi làm việc ở nơi có dòng điện dẫn tới.
· Khi vận hành điện hoặc sửa chữa một hệ thống điện nào đó cần phải có động tác kiểm tra cầu dao, áp tô mát và các thiết bị bảo vệ, treo bảng an toàn hoặc nguy hiểm cảnh báo rồi mới tiến hành theo quy trình sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Khi cần kiểm tra cần có sự phối hợp giữa người sửa chữa và người thao tác vận hành.
· Đối với những công tắc, cầu dao đặc biệt có dòng điện đi qua lớn và làm việc ở điện áp cao thì phải cẩn thận sử dụng bao tay cách điên, giầy cao su rồi mới đóng ngắt cầu dao. Mỗi công việc đều có các dụng cụ thi công thiết bị sử dụng riêng.
· Khi thực hiện trang bị điện cho một hệ thống mới phải sắp xếp lại các đường dây dẫn, ống điện có thứ tự, tránh để ngổn ngang nơi có nhiều người qua lại và những người vô ý đạp lên có thể té ngã gây thương tích, tử vong.
· Cố gắng không để xăng dầu ở các phân xưởng tránh trường hợp chập điện gây hỏa hoạn, không để dầu mỡ loang trên sàn có thể gây trơn trợt trong quá trình thao tác vận hành, sửa chữa máy. 
· Khi leo cao phải kiểm tra thang có ở vị trí vững chắc chưa, sức chịu đựng tốt không, phải đeo dây an toàn khi làm việc trên cao.
· Trong trang trí điện, sửa chữa điện không để dây điện chạm vào các ống nước, hơi hay bất kỳ đường ống bằng kim loại nào.
· Khi thực hành vận hành sữa chữa mạch điện người thực hiện được trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ cần thiết.
· Đặc biệt với mạch điện cao thế phải nối đất các vật dụng bằng kim loại, trong trường hợp đặc biệt có thể thực hiện với hai người trở lên để giúp nhau trong công việc.


1.2  GIỚI THIỆU MÔN HỌC THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
· Nhập môn thực tập điện cơ bản
· Đo các đại lượng điện
· Nối dây – làm khoen – hàn chì
· Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện
· Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
· Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
1.3  AN TOÀN ĐIỆN TRONG XƯỞNG THỰC TẬP VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH
1. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người
· Khi cơ thể con người bị điện giật dòng điện tác dụng trực tiếp đến hệ thần kinh, tim sẽ đập rối loạn, hô hấp bị ngưng trệ, cơ thể bị mất nước, chân tay co quắp và dẫn tới tử vong
· Khi sửa chữa điện ở trên trụ điện, trên thang hoặc trên cao, nạn nhân bị điện giật rơi xuống đất gây chấn thương, hoặc tử vong
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của tai nạn điện giật
a. Cường độ dòng điện
· Giá trị của dòng điện chạy qua người càng lớn thì càng nguy hiểm, giá trị max của dòng điện không nguy hiểm đối với con người:
· Đối với dòng điện xoay chiều là 10 mA.
· Đối với dòng điện một chiều 25 mA. 
b. Thời gian dòng điện chạy qua người
Thời gian dòng điện chạy qua người càng lâu thì càng nguy hiểm. 
c. Điện trở người
Người có da dày, da khô có điện trở lớn; ngược lại người có da mỏng, da ẩm ướt hoặc da bị đứt có điện trở nhỏ. Điện trở người từ 500   100.000 .
d. Điện áp an toàn
Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 
· Điều kiện làm việc bình thường, khô ráo, thoáng mát thì điện áp an toàn Uat ≤ 36 V.
· Điều kiện làm việc khắc nghiệt như quá nóng, quá ẩm ướt thì điện áp an toàn Uat ≤ 24 V hoặc 12 V.
e. Đường đi của dòng điện
Theo thống kê thì dòng điện đi từ tay phải sang chân trái là nguy hiểm nhất vì trong trường hợp đó dòng điện qua tim nhiều nhất.
f. Tần số của dòng điện 
· Dòng điện có tần số càng cao càng ít nguy hiểm
· Dòng điện có tần số f = 50 – 60 hz là nguy hiểm nhất
· Dòng điện có tần sốf ≥ 5000 hz ít nguy hiểm vì với tần số này dòng điện chỉ gây phỏng trên da.
g. Trạng thái tâm sinh lý của con người
Khi bị điện giật người khỏe ít nguy hiểm hơn người bị bệnh.
2. Các trường hợp bị điện giật
a. Bị điện giật do chạm vào dây pha, chân chạm đất
Khi chạm vào một sợi dây pha (dây pha bị tróc lớp cách điện), chân chạm đất thì nạn nhân bị điện giật, giá trị dòng điện chạy qua người xác định theo công thức: 


Upha: 	Điện áp pha của nguồn điện (V).
Rng: 	Điện trở người ().
R0: 	Điện trở nối đất tại trạm biến áp, theo quy định R0  4.
Ing: 	Dòng điện chạy qua cớ thể con người (A).


Hình 1.1: Bị điện giật do chạm vào một dây pha chân chạm đất
b. Bị điện giật do chạm vào hai dây pha










Hình 1.2:  Bị điện giật do chạm vào hai dây pha
Khi chạm vào hai dây pha (hai dây pha bị tróc lớp cách điện), cho dù chân có chạm đất hay không chạm đất thì vẫn bị điện giật, dòng điện chạy qua người được tính theo công thức: 


Ud: 	Điện áp dây của nguồn điện, (V).
Rng: 	Điện trở người, ().
Ing: 	Dòng điện chạy qua cơ thể con người, (A).
c. Bị điện giật khi hệ thống không có điểm trung tính nối đất
Dòng điện từ dây dẫn qua cơ thể rồi qua điện dung của đường dây để sang 2 pha khác, khi đó dòng điện qua cơ thể người hình thành một mạch kín làm người bị điện giật


Hình 1.3:  Bị điện giật khi hệ thống không có điểm trung tính nối đất
d. Bị điện giật do phóng điện hồ quang
Trường hợp này khi đóng cắt cầu dao không đúng quy cách, ví dụ như đóng cầu dao cao áp không có gậy thao tác hoặc cầu dao hạ áp không có hộp bảo vệ hay bị phóng điện do đến quá gần các trạm biến áp cao thế.
e. Bị điện giật do điện áp bước
Khi đường dây tải điện bị đứt, rơi xuống đất (nơi đó đất ẩm ướt), điện áp phân bố trong đất thành những đường tròn đẳng thế, giữa các vòng tròn có điện thế khác nhau. Nếu nạn nhân bước vào khu vực này thì ở hai chân sẽ có điện áp bước, có dòng chạy qua người và bị điện giật, giá trị dòng điện được xác định:


Ub: 	Điện áp bước tản trong đất, (V).
Rng: Điện trở người, ().
Ing: 	Dòng điện chạy qua cớ thể con người, (A).
Điên áp bước là điện áp chênh lệch giữa 2 chân người khi bước vào vùng mang điện


Hình 1.4: Bị điện giật do điện áp bước
3. Các Nguyên Nhân Thường Gây Ra Tai Nạn Điện
· Chạm trực tiếp vào vật mang điện
· Chạm vào vỏ kim loại có cách điện bị hư 
· Do phóng điện, hồ quang
4.  Các biện pháp an toàn
a. Dụng cụ, thiết bị bảo vệ
· Các dụng cụ sử dụng để sửa chữa điện như: kềm. tuốc-nơ-vít, bút thử điện phải có bọc nhựa cách điện, độ cách điện đạt tiêu chuẩn, Ucđ > 500 V.
· Sử dụng các găng tay, ủng, thảm cách điện đúng quy định theo tiêu chuẩn, điện áp cách điện Ucđ > 500 V.
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b. Đối với thiết bị
· Thực hiện nối đất bảo vệ


Hình 1.6:  Dòng điện sự cố khi thiết bị được nối đất
Cách bảo vệ an toàn điện cho người sử dụng bằng cách nối vỏ thiết bị điện (phần kim loại) xuống đất, thường sử dụng ở bất kỳ máy sản xuất nào có dùng điện. Thiết bị nối đất gồm một dây dẫn nối vỏ máy móc, thiết bị xuống đất qua một cọc nối đất có điện Rđ < 4 .
Trên hình khi động cơ chạm vỏ ở một pha, nhờ có nối đất bảo vệ, nếu có người đứng ở đất chạm vào vỏ động cơ thì người và mạch dây nối đất mắc song song. Dòng điện phần lớn chạy qua dây nối đất, dòng điện chạy qua người không đáng kể, không gây nguy hiểm cho người. Do đó khi lắp đặt máy móc, thiết bị điện sử dụng phải coi trọng vấn đề nối đất bảo vệ.
· Thực hiện nối trung tính bảo vệ


Hình 1.7: Sơ đồ nguyên tắc của hệ thống bảo vệ tiếp dây trung tính
· Thực hiện nối đất kết hợp với nối trung tính bảo vệ
Thực hiện nối đất kết hợp với nối trung tính bảo vệ, nếu một trong hai dây bảo vệ bị đứt thì vẫn bảo vệ con người và thiết bị khi có sự cố xảy ra.


Hình 1.8: Thực hiện nối đất kết hợp với nối trung tính bảo vệ
c. Các nguyên tắc an toàn
· Khi sửa chữa nguội: Cần ngắt nguồn điện, treo biển báo đang sửa điện (cấm đóng điện).
· Khi sửa chữa điện nóng cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
· [bookmark: _GoBack]Cách điện tuyệt đối với đất (dùng tấm cách điện ở chân, găng, ủng cách điện, bàn, ghế gỗ…).
· Khi thao tác chỉ thao tác trên một sợi dây.
· Không có điện đặt lên người và dòng điện qua người.
5.  Cấp cứu người bị điện giật
	Khi xảy ra tay nạn điện giật ở mạng điện hạ áp, phải lập tức cắt cầu dao, CB hoặc dùng vật cách điện để làm ngắt mạch điện, cắt dòng điện qua người. Lúc kéo nạn nhân ra khỏi mạng điện cần mang găng tay cao su hoặc dùng các vật cách điện khác. Thực tế cho thấy rằng các trường hợp bị điện giật nếu kịp thời cứu chữa thì khả năng cứu sống rất cao.
a. Trường hợp cắt được mạch điện
	Tốt nhất là cắt điện bằng những thiết bị đóng cắt ở gần nhất như công tắc, cầu dao, CB nhưng khi cắt điện cần chú ý: Nếu mạch điện đi vào đèn thì phải chuẩn bị ngay ánh sáng khác để thay thế. Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải có phương pháp hứng đỡ khi người đó rơi xuống. Cắt điện trong trường hợp này cũng có thể dùng búa, rìu cán gỗ … để chặt dây điện 
b. Trường hợp không cắt được mạch điện
	Trường hợp không cắt được mạch điện thì phải phân biệt nạn nhân đang tiếp xúc với điện hạ áp hay cao áp mà sử dụng các biện pháp sau:
	Nếu mạng điện hạ thế, người cứu phải có biện pháp an toàn cá nhân thật tốt như đứng trên bàn, ghế gỗ khô, đi dép cao su hoặc đi ủng, mang găng tay cách điện… Dùng tay mang găng tay cao su để cứu người bị nạn ra khỏi nguồn điện, hoặc dùng gậy tre, gỗ gạt người bị nạn ra khỏi nguồn điện, hoặc túm lấy quần áo của người bị nạn kéo ra.
	Nếu ở mạch điện cao thế, tốt nhất là người cứu phải có ủng và găng tay cao su hoặc sào cách điện để gạt đẩy người bị nạn ra khỏi mạch điện. Nếu không có dụng cụ an toàn thì phải làm ngắn mạch đường dây bằng cách lấy dây đồng, dây nhôm hay dây thép nối đất một đầu, đầu còn lại nén lên đường dây tạo ngắn mạch các pha.
c. Các phương pháp sơ cấp cứu sau khi nạn nhân tách khỏi mạch điện
-	Người bị nạn chưa mất tri giác
Khi nạn nhân chưa mất tri giác, chỉ bị mê đi trong chốc lát, còn thở yếu … thì phải đặt nạn nhân chỗ thoáng mát, yên tĩnh và cấp tốc đi mời y bác sĩ hoặc chuyển đến cơ quan y tế gần nhất.
-	Người bị nạn mất tri giác
Khi nạn nhân mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì phải đặt nạn nhân ở chỗ thoáng mát, yên tĩnh, nới rộng quần áo, thắt lưng, xem có gì trong miệng thì lấy ra, cho ngửi amôniac, nước tiểu, xoa bóp toàn thân cho nóng lên, đồng thời đi mời y bác sĩ ngay.
-	Người bị nạn đã tắt thở
Nếu nạn nhân tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân co giật như chết, thì phải đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, bằng phẳng, nới rộng quần áo và thắt lưng, moi miệng xem có vướng gì không rồi nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo: hà hơi thổi ngạt hoặc hà hơi thổi ngạt kết hợp với ấn tim (xoa bóp tim) ngoài lồng ngực.
d.  Các phương pháp cấp cứu
· Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp
Đặt người bị nạn nằm sấp, một tay đặt dưới đầu, một tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi thẳng, moi nhớt dãi trong miệng và kéo lưỡi ra (nếu lưỡi thụt vào).
Người hô hấp ngồi lên lưng người bị nạn, hai đầu gối quỳ xuống kẹp vào hai bên hông, hai bàn tay để vào hai bên cạnh sườn; hai ngón tay cái ấn sóng lưng, ân tay xuống và đưa cả khối lượng người làm hô hấp về phía trước, đếm “1-2-3” rồi lại từ từ đưa tay về, tay vẫn để ở lưng đếm “4-5-6”, cứ làm như vậy 12 lần trong một phút đều đều như nhịp thở của mình, cho đến lúc nạn nhân thở được hoặc có ý kiến của y bác sĩ mới thôi.
	[image: ]
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· Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa	
Đặt người bị nạn nằm ngửa, dưới lưng đặt một cái gối hoặc quần áo vo tròn lại, đầu hơi ngửa, lấy khăn sạch kéo lưỡi ra và một người giữ lưỡi. Người cứu ngồi phía trên đầu, hai đầu gối quỳ trước cách đầu độ 20  30 cm, hai tay cầm lấy hai cánh tay gần khuỷu, từ từ đưa lên phía trên đầu, sau 2  3 giây lại nhẹ nhàng đưa tay người bị nạn xuống dưới, gập lại và lấy sức của người cứu để ép khuỷu tay người bị nạn vào lồng ngực của họ; sau đó 2 đến 3 giây lại đưa trở lên đầu. Cần thực hiện 16 đến 18 lần trong một phút. Thực hiện đều và đếm “1-2-3” lúc hít vào và “4-5-6” lúc thở ra, cho đến khi người bị nạn thở được.
Cứu theo phương pháp này khối lượng không khí vào phổi nhiều có hiệu quả cao.
	[image: ]
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· Phương pháp thổi ngạt kết hợp với ấn tim lồng ngực (xoa bóp ngoài lồng ngực)
Đặt nạn nhân nằm ngửa, dùng vải sạch quấn vào ngón tay móc hết đờm dãi trong miệng nạn nhân, để đầu nạn nhân hơi ngửa ra sau, hai tay duỗi thẳng. Đặt một miếng gạc lên miệng nạn nhân, người thực hiện cấp cứu hít một hơi dài rồi thổi mạnh vào miệng nạn nhân (chú ý dùng tay bịt mũi và hơi nâng cằm nạn nhân lên)
Thực hiện như vậy khoảng 10 lần trong một phút, trong khi đó người đứng bên cạnh xoa bóp tim. Lấy 2 bàn tay chồng lên nhau và đặt lên lông ngực bên trái nạn nhân phía trên buồng tim một chút rồi ấn mạnh xuống phía xương sống rồi buông tay ra, thực hiện lặp lại khoảng 80 lần trong một phút, phương pháp này đạt hiệu quả rất cao.
Cách thực hiện hà hơi thổi ngạt
	Đặt nạn nhân nằm ngửa, người cứu quỳ bên cạnh sát vai, nhìn mắt nạn nhân, một tay mở miệng, một tay luồn một ngón tay có miếng vải sạch để kiểm tra họng nạn nhân, lau hết đờm… Người cứu hít thật mạmh, một tay mở miệng, tay kia vít đầu nạn nhân xuống rồi áp kín miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi mạnh. Ngực nạn nhân phồng lên, người cứu ngẩng đầu lên hít hơi thứ hai, khi đó nạn nhân sẽ tự thở ra được do sức đàn hồi của lồng ngực.

Tiếp tục thực hiện như vậy với nhịp độ 14 lần/phút, liên tục cho đến khi nạn nhân hồi tĩnh hoặc có ý kiến của y bác sĩ mới thôi.






PHƯƠNG PHÁP HÀ HƠI THỔI NGẠT KẾT HỢP XOA BÓP TIM















1.4 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC LOẠI DỤNG CỤ THỢ ĐIỆN
· Dao: để cắt gọt cách điện dây dẫn, cạo bề mặt vật dẫn điện khi nối hoặc hàn dây
· Búa: đóng và gõ
· Búa to dùng để làm các việc nặng
· Búa nhỏ: đóng đinh, làm việc ở trên cao, chổ chật và để nhổ đinh
· Búa cao su (búa gỗ, búa nhựa): đóng, gõ các vật mà không được sử dụng búa sắt
· Kềm: 
· Kềm vạn năng: cặp, vặn, cắt, bẻ
· Kềm mỏ nhọn: có loại mỏ vuông, mỏ tròn, mỏ dẹp dùng để uốn dây dẫn điện
· Kềm cắt: dùng để cắt hoặc tuốt dây
· Kềm tuốt dây: dùng để tuốt dây dẫn điện
· Khoan tay:
· Khoan vít (khoan mồi) để khoan lỗ bắt vít
· Khoan gỗ (khoan tay) dùng kèm với mũi khoan nhỏ để khoan thủng lỗ trên gỗ hoặc tường gạch
· Khoan điện cầm tay (máy khoan tay) lực khá lớn, tốc độ cao cho phép khoan sắt thép dùng kèm với mũi khoan thích hợp.
· Bút thử điện (vít thử điện)
· Báo cho biết vật đang thử có điện hay không
· Thử xem có điện ở mạch hay không giúp tìm sự cố mất điện
· Thử rò điện từ mạng điện ra lõi thép, rò điện giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp, rò điện giữa mạng điện chung và mạng điện đã cách ly....
· Phân biệt dây pha (dây nóng) và dây trung tính
Cách thử: Muốn thử một bộ phận nào đó có điện hay không ta chạm đầu bút vào vật đó còn tay thì cầm nắp bút, chỗ cài bằng kim loại. Nếu đèn sáng thì vật đó có điện
MỘT SỐ DỤNG CỤ THỢ ĐIỆN THƯỜNG SỬ DỤNG
	[image: ]KỀM THƯỜNG
KỀM MỎ NHỌN
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KỀM BẤM ĐẦU COS THỦY LỰC
KỀM CẮT ỐNG NHỰA PPR
DỤNG CỤ CẮT ỐNG ĐỒNG
DỤNG CỤ CẮT ỐNG THÉP



KỀM MỎ QUẠ

KỀM CẮT DÂY ĐỒNG



	







KHOAN BÊ TÔNG THƯỜNG SỬ DỤNG Ở CÔNG TRƯỜNG





	



KHOAN TAY THƯỜNG SỬ DỤNG ĐỂ LÀM VIỆC TRÊN CAO
HOẶC NHỮNG NƠI KHÔNG CÓ ĐIỆN

















	



GĂNG CAO SU CÁCH ĐIỆN






















MẶT NẠ CHE MẶT CÁCH ĐIỆN CÁCH NHIỆT










ĐỒ BẢO HỘ CÁCH ĐIỆN CÁCH NHIỆT































Bài 2:    ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN

I. 	MụcTiêu:
· Học sinh biết cách sử dụng các dụng cụ và thiết bị đo lường điện để đo các đại lượng điện: A, V, Ohm
II.	Nội Dung:
2.1 Amper kế: Đo dòng điện 
a. Đo dòng điện xoay chiều (AC)
[image: ]
	

(mắc mạch điện như hình trên)
Lần lượt thay điện trở R bằng các giá trị điện trở khác nhau R1, R2, điền giá trị U tương ứng vào bảng dưới đây:

	R1 =
	R2 =
	R3 =
	R4 =

	AAC1 = 
	AAC2 =
	AAC3 =
	AAC4 =



Nhận xét:
	
	
	
[image: ]






	Đo dòng điện xoay chiều sử dụng biến dòng (TI)
b. Đo dòng điện một chiều (DC)
[image: ]



Mắc mạch điện như hình trên rồi lần lượt thay điện trở R bằng các giá trị điện trở khác nhau R1, R2, … điền giá trị U tương ứng vào bảng dưới đây: 
	R1 =
	R2 =
	R3 =
	R4 =

	ADC1 = 
	ADC2 =
	ADC3 =
	ADC4 =



Nhận xét:
	
	
	
2.2 Volt kế: Đo điện áp 
a. Đo điện áp AC
Lần lượt thay điện trở R bằng các giá trị điện trở khác nhau R1, R2, … điền giá trị U tương ứng vào bảng dưới đây:
	R1 =
	R2 =
	R3 =
	R4 =

	UAC1 = 
	UAC2 =
	UAC3 =
	UAC4 =



Nhận xét: 
	
	
	
b. Đo điện áp DC 
[image: ](Mắc mạch điện như hình bên)





Lần lượt thay điện trở R bằng các giá trị điện trở khác nhau R1, R2, … điền giá trị U tương ứng vào bảng dưới đây:
	R1 =
	R2 =
	R3 =
	R4 =

	UDC1 = 
	UDC2 =
	UDC3 =
	UDC4 =


Nhận xét: 
	
	
	
2.3 Cách Sử Dụng Đồng Hồ VOM (hình bên dưới)
· Công dụng: dùng để đo các đại lượng điện như: điện trở, điện áp AC và DC, dòng điện DC
· Phương pháp đo: khi đo một đại lượng điện thì ta phải chọn thang đo cho phù hợp với giá trị của đại lượng điện đó.
Đo điện áp ta mắc song song với tải, đo dòng DC mắc đúng cực tính.
· Đo điện trở
· Đo lúc tải không mang điện, dùng để đo trị số điện trở của các vật mang điện, đo kiểm tra thông mạch
· Cách đọc trị số: Đọc trị số từ phải qua trái, lấy trị số đọc được trên mặt số nhân   với thang đo.
· Đo điện áp
· Đo điện xoay chiều: Xoay galet của đồng hồ sang vị trí AC rồi chọn thang đo lớn nhất trong các thang đo AC, ví dụ trên đồng hồ có thang đo lớn nhất là 500 V thì ta chọn thang đo này, nếu giá trị hiển thị trên đồng hồ quá nhỏ không đọc được thì que đo ra khỏi vật cần đo rồi giảm xuống thang đo nhỏ kế, cứ thực hiện như vậy cho đến khi đọc được giá trị chính xác.
· Đo điện một chiều ta chọn thang đo DC và thực hiện tương tự như đo điện áp xoay chiều.
· Cách đọc trị số: Đọc trị số từ trái qua phải
· Đo dòng một chiều
· Chỉ đo được dòng điện một chiều với giá trị vài chục mA trở xuống khi đo mắc nối tiếp với cơ cấu cần đo
2.4 	Cách sử dụng Ampere kềm
· Công dụng: dùng để đo dòng điện AC lớn ngoài ra còn đo được điện áp xoay chiều, một chiều và điện trở.
· Cách đo: để thang đo dòng điện (A) và kẹp vòng dây dẫn
· Đo điện thế tương tự như đồng hồ VOM
2.5 	Cách sử dụng đồng hồ mega ohm
· Dùng để đo điện trở từ Mega ohm trở lên, dùng để kiểm tra cách điện giữa phần tử mang điện và phần tử không mang điện.
· [image: ]Đo điện trở



Mắc mạch điện như hình trên rồi lần lượt thay điện trở R bằng các giá trị điện trở khác nhau R1, R2, điền giá trị đọc được vào bảng dưới đây
Lưu ý: đồng hồ VOM có các thang đo:	
(x1), (x10), (x100), (x1k), (x10k)
	R1 = 1
	R2 = 56
	R3 = 33 k
	R4 = 680 k

	VOM1 = 
	VOM 2 =
	VOM 3 =
	VOM 4 =



Nhận xét:
	
	
	
· Đo cách điện






· Đo cách điện giữa ruột dẫn điện và vỏ cách điện
· Đo cách điện giữa 2 dây dẫn điện khác pha với nhau
· Đo cách điện giữa dây dẫn điện và vỏ thiết bị hoặc tủ điện

ĐỒNG HỒ MEGA ÔM
ĐỒNG HỒ AMPE KẸP

ĐỒNG HỒ V.O.M
ĐỒNG HỒ ĐO DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU




































Bài 3 	NỐI DÂY – LÀM KHOEN – HÀN CHÌ

I.	Mục Tiêu:
· Học sinh thực hiện các mối nối dây điện cơ bản, làm khoen và hàn chì
II. 	Nội Dung:
2.1 Giới thiệu các loại day dẫn và cấp điện
Quy định màu dây của mạng điện ba pha ở Việt Nam:
· Đối với mạng điện xoay chiều 3 pha:
- Pha A sơn màu vàng;
- Pha B sơn màu xanh lá cây;
- Pha C sơn màu đỏ;
- Dây trung tính sơn trắng cho mạng điện trung tính cách ly và sơn đen cho mạng điện trung tính nối đất trực tiếp.
· b) Dây nối đất bảo vệ, nếu được cách điện, phải được đánh dấu bằng một trong hai phương pháp sau:
- Màu xanh lục/vàng trên suốt chiều dài dây, ngoài ra, đánh dấu bằng màu xanh da trời nhạt ở các đầu nối, hoặc
- Màu xanh da trời nhạt trên suốt chiều dài dây, ngoài ra, đánh dấu bằng màu xanh lục/vàng tại các đầu nối.
Tiết diện tối thiểu của ruột dây dẫn và cáp điện trong đường dẫn điện
	Tên đường dây
	Tiết diện tối thiểu của ruột dây dẫn và cáp điện (mm2)

	
	Đồng
	Nhôm

	Lưới điện nhóm chiếu sáng không có ổ cắm.
	1,5
	2,5

	Lưới điện nhóm chiếu sáng có ổ cắm điện; lưới điện nhóm ổ cắm.
	2,5
	4

	Lưới điện phân phối động lực.
	2,5
	4

	Đường dây từ tủ điện tầng đến tủ điện các phòng.
	4
	6

	Đường dây trục đứng cấp điện cho một hoặc một số tầng.
	6
	10





Bảng C.52.1 - Khả năng mang dòng tính bằng ampe
	Phương pháp lắp đặt chuẩn trong Bảng B.52.1
	Số ruột dẫn mang tải và loại hệ thống lắp đặt 

	A1
	
	3 PVC
	2 PVC
	
	3 XLPE
	2 XLPE
	
	
	
	
	
	

	A2
	3 PVC
	2 PVC
	
	3 XLPE
	2 XLPE
	
	
	
	
	
	
	

	B1
	
	
	
	3 PVC
	2 PVC
	
	3 XLPE
	
	2 XLPE
	
	
	

	B2
	
	
	3 PVC
	2 PVC
	
	3 XLPE
	2 XLPE
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	3 PVC
	
	2 PVC
	3 XLPE
	
	2 XLPE
	
	

	E
	
	
	
	
	
	3 PVC
	
	2 PVC
	3 XLPE
	
	2 XLPE
	

	F
	
	
	
	
	
	
	3 PVC
	
	2 PVC
	3 XLPE
	
	2 XLPE

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Cỡ (mm2)
Đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,5
	13
	13,5
	14,5
	15,5
	17
	18,5
	19,5
	22
	23
	24
	26
	-

	2,5
	17,5
	18
	19,5
	21
	23
	25
	27
	30
	31
	33
	36
	-

	4
	23
	24
	26
	28
	31
	34
	36
	40
	42
	45
	49
	-

	6
	29
	31
	34
	36
	40
	43
	46
	51
	54
	58
	63
	-

	10
	39
	42
	46
	50
	54
	60
	63
	70
	75
	80
	86
	-

	16
	52
	56
	61
	68
	73
	80
	85
	94
	100
	107
	115
	-

	25
	68
	73
	80
	89
	95
	101
	110
	119
	127
	135
	149
	161

	35
	-
	-
	-
	110
	117
	126
	137
	147
	158
	169
	185
	200

	50
	-
	-
	-
	134
	141
	153
	167
	179
	192
	207
	225
	242

	70
	-
	-
	-
	171
	179
	196
	213
	229
	246
	268
	289
	310

	95
	-
	-
	-
	207
	216
	238
	258
	278
	298
	328
	352
	377

	120
	-
	-
	-
	239
	249
	276
	299
	322
	346
	382
	410
	437

	150
	-
	-
	-
	-
	285
	318
	344
	371
	395
	441
	473
	504

	185
	-
	-
	-
	-
	324
	362
	392
	424
	450
	506
	542
	575

	240
	-
	-
	-
	-
	380
	424
	461
	500
	538
	599
	641
	679

	Nhôm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,5
	13,5
	14
	15
	16,5
	18,5
	19,5
	21
	23
	24
	26
	28
	-

	4
	17,5
	18,5
	20
	22
	25
	26
	28
	31
	32
	35
	38
	-

	6
	23
	24
	26
	28
	32
	33
	36
	39
	42
	45
	49
	-

	10
	31
	32
	36
	39
	44
	46
	49
	54
	58
	62
	67
	-

	16
	41
	43
	48
	53
	58
	61
	66
	73
	77
	84
	91
	-

	25
	53
	57
	63
	70
	73
	78
	83
	90
	97
	101
	108
	121

	35
	-
	-
	-
	86
	90
	96
	103
	112
	120
	126
	135
	150

	50
	-
	-
	-
	104
	110
	117
	125
	136
	146
	154
	164
	184

	70
	-
	-
	-
	133
	140
	150
	160
	174
	187
	198
	211
	237

	95
	-
	-
	-
	161
	170
	183
	195
	211
	227
	241
	257
	289

	120
	-
	-
	-
	186
	197
	212
	226
	245
	263
	280
	300
	337

	150
	-
	-
	-
	-
	226
	245
	261
	283
	304
	324
	346
	389

	185
	-
	-
	-
	-
	256
	280
	298
	323
	347
	371
	397
	447

	240
	-
	-
	-
	-
	300
	330
	352
	382
	409
	439
	470
	530

	CHÚ THÍCH: Bảng khả năng mang dòng thích hợp được nêu trong Phụ lục B cần được tham khảo để xác định dải các cỡ ruột dẫn có thể áp dụng khả năng mang dòng ở trên cho từng phương pháp lắp đặt.




2.2 Các phương pháp nối dây
Tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối dây dẫn:
· Phải đảm bảo tiếp xúc tốt
· Phải đảm bảo độ bền cơ học
· Phải đảm bảo độ an toàn cách điện 
[image: ]2.2.1 Dây đơn cứng
· Nối giao đầu
· Gọt sạch cách điện chỗ nối
· Làm vệ sinh sạch phần đầu nối 
· Quấn dây A lên dây B như hình vẽ
· Hàn chì mối nối
· Băng băng keo cách điện
· Nối rẽ nhánh hình “T”Nối giao đầu 

· Gọt sạch cách điện chỗ nốiNối rẽ nhánh hình “T”

· Làm vệ sinh sạch phần đầu nối 
· Quấn dây A lên dây B như hình vẽ
· Hàn chì mối nối
· Băng băng keo cách điện
[image: ]Chú ý: Khi băng keo cách điện mối nối nhánh rẽ, ta phải bẻ thân dây B nằm dọc thân dây A một đoạn rồi mới băng băng keo như mối nối giao đầu
· Làm khoen đầu dây
· Sử dụng kềm mỏ nhọn uốn khoen như hình vẽ
2.2.2 Dây đơn mềm 
· Nối giao đầu
· Nối rẽ nhánhHình nối giao đầu dây đơn mềm

· Làm khoen
Làm tương tự như với dây cứng






[image: ]Nối rẽ nhánh hình “T”


[image: ]Hình làm khoen dây đơn mềm


2.2.3 Nối dây đôi
· Nối giao đầu
· Nối rẽ nhánh
· Làm khoen
Làm tương tự như với dây đơn mềm

[image: ]Nối rẽ nhánh hình “T”
Hình nối giao đầu dây đôi mềm



Hình làm khoen dây đôi mềm
[image: ]


2.2.4 Nối thẳng
· [image: ]Gọt sạch cách điện chỗ nối
· Làm vệ sinh sạch phần đầu nối 
· Xoè các sợi ruột của 2 đầu dây ra như hình vẽ
· Giao 2 đầu sợi cáp lại sao cho chúng xen kẽ với nhau 
· Quấn các sợi ruột của dây B lên thân dây A theo chiều xoắn ngược lại xếp sao cho các sợi ruột sát đều nhau
· Băng băng keo cách điện

2.2.5 Nối rẽ nhánh
· Gọt sạch cách điện chỗ nối
· Làm vệ sinh sạch phần đầu nối. 
· Trên thân dây chính A tách các sợi ruột thành hai phần tạo thành một khoảng hở như hình vẽ, dây rẽ nhánh cũng được tách ra làm hai phần
· Đưa dây B lên khoảng trống của dây A, quấn nữa ruột bên trái theo một chiều, xếp các sợi ruột sát đều nhau. Sau đó xếp nữa phần bên phải tương tự nhưng theo chiều ngược lại.
· Quấn băng keo cách điện
Dây đơn lớn
· Đối với các loại dây đơn lớn thì việc nối bằng tay như trên rất khó thực hiện nên người ta sẽ nối bằng các thiết bị nối khác, hoặc sử dụng dây nhỏ hơn để quấn quanh mối nối
2.2.6 Nối khác loại
· Gọt sạch cách điện chỗ nối
· Làm vệ sinh sạch phần đầu nối 
· Bẻ hai đầu dây như hình vẽ
· Sử dung dây đơn cỡ nhỏ hơn quấn lên thân dây A một đoạn, đoạn kế tiếp quấn lên phần mối nối, rồi lại quấn lên thân dây B một đoạn
· [image: ]Hàn chì mối nối
· Băng keo cách điện







2.3 Các thiết bị khác
	Đầu cos loại hở
	Đầu cos loại kín


[image: ]



[image: ]Đô mi nô
[image: ]

	


Ốc xiết cáp

KỸ THUẬT HÀN CHÌ
· Luôn phải làm sạch chỗ cần hàn chì
· Mỏ hàn phải đủ nóng
· Đưa mỏ hàn vào chỗ cần hàn, để mỏ hàn phía dưới vật cần hàn
· Đưa chì hàn vào để cho chì chảy đều ra chỗ cần hàn 
· Nhấc mỏ hàn ra và giữ vật cố đinh cho đến khi mối hàn khô cứng lại
· Không nên để mỏ hàn quá nóng cũng như quá nguội
· Muốn hàn được những mối nối lớn phải sử dụng mỏ hàn có công suất lớn.
· Khi hàn các chân linh kiện điện tử không được gia nhiệt quá lâu để tránh làm chết linh kiện. 

Bài 4: LẮP MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN
CÔNG TƠ ĐIỆN


I. 	Mục Tiêu
· Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện
II. Nội Dung:
2.1 Bố Trí, Lắp Đặt Khí Cụ Điện Trên Bảng Điện.
· Ráp mạch điện gồm có: Cầu chì, công tắc, ổ cắm, đèn tròn, bảng điện
Hãy liên kết các thiết bị ở hình dưới đây để hoàn thành một mạch điện












· Vẽ sơ đồ đơn tuyến 	Sơ đồ đơn tuyến
· Bố trí các thiết bị lên bảng nhựa
· Giải thích sự bố trí đó 
	
	
	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
1	2	3	4	
2.2 Mạch Đèn Nối Tiếp, Song Song
A. Lắp mạch đèn nối tiếp
· Lập bản vẽ
[image: ]Hãy liên kết các bóng đèn ở hình dưới đây để chúng được mắc nối tiếp với nhau






· Lập bảng liệt kê vật tư
Hãy liệt kê các vật tư cần thiết để lắp mạch điện trên:
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
· Lập quy trình lắp ráp
Hãy liệt kê các bước để lắp ráp các mạch điện trên:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
1	2	3	4	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
B. Lắp mạch đèn song song
· Lập bản vẽ
Hãy liên kết các bóng đèn ở hình dưới đây để chúng được mắc song song với nhau
[image: ]






· Lập bảng liệt kê vật tư
Hãy liệt kê các vật tư cần thiết để lắp mạch điện trên:
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
· Lập quy trình lắp ráp
Hãy liệt kê các bước để lắp ráp các mạch điện trên:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
1	2	3	4	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
· Vận hành mạch điện
		
· Nhận xét điểm khác biệt giữa cách mắc nối tiếp và song song
	
	
	
2.3 Mạch Đèn Cấu Thang
· Lập bản vẽ
Hãy liên kết các thiết bị dưới đây để điều khiển một bóng đèn từ hai công tắc khác nhau
[image: ]















· Lập bảng liệt kê vật tư
Hãy liệt kê các vật tư cần thiết để lắp mạch điện trên và cho biết giữa 2 công tắc cần có bao nhiêu dây dẫn điện:
· 1	2	3	4	5	6	
· 7	8	9	10	11	12	
· Lập quy trình lắp ráp
Hãy liệt kê các bước để lắp ráp các mạch điện trên:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
· 1	2	3	4	












· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
1	2	3	4	
Lắp mạch đèn cầu thang lắp cho nhiều tầng
· Lập bản vẽ
Hãy liên kết các thiết bị (hình trang sau) để hoàn thiện mạch đèn cầu thang cho nhiều tầng
· Lập bảng liệt kê vật tư
Hãy liệt kê các vật tư cần thiết để lắp mạch điện trên:
· 1	2	3	4	5	6	
· 7	8	9	10	11	12	
· Lập quy trình lắp ráp
Hãy liệt kê các bước để lắp ráp các mạch điện trên:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
· 1	2	3	4	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
2.4 Mạch Đèn Luân Phiên
· Sơ đồ nguyên lý


· Nguyên lý hoạt động
	
	
	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
Hãy lắp các thiết bị bên dưới để hoàn thiện mạch đèn luân phiên
Bóng đèn		       Công tắc ba chấu		   Bóng đèn





· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
· LẮP MẠCH ĐÈN ĐIỀU KHIỂN NHIỀU NƠI
· Sơ đồ nguyên lý
· 

· Nguyên lý họat động	
	
	
	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
1	2	3	4	
2.5 Mạch Đèn Nhà Kho, Hành Lang
· Sơ đồ nguyên lý


· Nguyên lý họat động	
	
	
	
· Lắp ráp mạch điện
Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
1	2	3	4	
2.6 Mạch Đèn Huỳnh Quang

LẮP MẠCH ĐÈN HUỲNH QUANG
· Sơ đồ nguyên lý 


· Nguyên lý làm việc 
Khi cấp điện cho đèn huỳnh quang, dòng điện đi từ nguồn điện qua dây tóc a, qua starter, qua dây tóc b, qua chấn lưu và trở về nguồn điện. Sau khoảng thời gian từ 1 – 3 giây tiếp điểm starter mở qua dòng điện bị ngắt đột ngột, theo định luật cảm ứng điện từ cuộn dây trong chấn lưu sinh ra một sức điện động rất lớn làm phóng điện qua bóng đèn, đèn sẽ sáng. Khi đèn sáng dòng điện đi từ nguồn điện qua chân đèn a, qua bóng đèn b, qua chấn lưu và trở về nguồn điện. Khi đèn sáng srarter không còn tác dụng, chấn lưu hạn chế điện áp đặt lên đèn.
· Cách kiểm tra Starter, bóng đèn và chấn lưu còn tốt hay hư hỏng
· Kiểm tra starter


Mắc nối tiếp starter với 1 bóng đèn thử (như hình vẽ) quan sát bóng đèn thử ta thấy:
· Nếu bóng đèn thử chớp sáng liên tục thì starter còn tốt.
· Nếu bóng đèn thử chớp sáng với tốc độ chậm starter bị hư.
· Nếu bóng đèn thử không sáng tiếp điểm starter bị hở.
· Nếu bóng đèn thử sáng bình thường có 2 trường hợp:
*	Tháo bỏ tụ C và thử starter lại nếu thấy bóng đèn thử chớp sáng liên tục thì starter còn tốt.
*	Tháo bỏ tụ C và thử starter lại bóng đèn vẫn sáng bình thường starter bị dính tiếp điểm.
· Kiểm tra bóng đèn


a) Bằng vít thử điện  
Đưa 2 đầu bóng đèn thử vào 2 đầu dây tóc (như hình b). Quan sát bóng đèn thử ta thấy:
· Bóng đèn thử sáng dây tóc còn tốt 
· Bóng đèn thử không sáng thì dây tóc bị đứt.
b) Bằng đồng hồ đo điện 
Dùng đồng hồ điện trở, để ở thang X1 (như hình vẽ C). Quan sát đồng hồ ta thấy:
· Kim đồng hồ lên thì tóc đèn còn tốt.
· Kim đồng hồ không lên thì tóc bị hư.
· Kiểm tra chấn lưu (Ballast)
a) Kiểm tra thông mạch







· Bằng bóng đèn thử:
Đưa hai đầu bóng đèn thử vào 2 đầu ra của chấn lưu (hình 1). Quan sát bóng đèn thử thấy có 3 trường hợp:
· Bóng đèn thử sáng hơi lu thì dây quấn trong chấn lưu còn tốt.
· Bóng đèn thử sáng bình thường, dây quấn trong chấn lưu bị chạm vòng với nhau.
· Bóng đèn thử không sáng, dây quấn trong chấn lưu bị đứt.
· Bằng đồng hồ đo điện:
Dùng đồng hồ đo điện trở để ở thang đo X1. Đưa 2 đầu que đo vào 2 đầu ra của chấn lưu (hình 2). Quan sát đồng hồ ta thấy:
· Nếu đồng hồ chỉ từ 40 đến 60 thì dây quấn trong chấn lưu còn tốt.
· Nếu đồng hồ chỉ  (kim không lên) thì dây quấn trong chấn lưu bị đứt.
b) [image: ]Kiểm tra chạm mát





· Bằng bóng đèn thử:
Đưa một đầu bóng đèn thử vào một trong hai đầu dây ra của chấn lưu, đầu bóng đèn kia quẹt vào vỏ chấn lưu chỗ không có sơn (như hình 1). Quan sát bóng đèn ta thấy:
· Bóng đèn thử sáng chấn lưu bị chạm vỏ (chạm mát)
· Bóng đèn thử không sáng, nhưng quẹt que thử vào vỏ thấy có tia lửa điện, chấn lưu không bị chạm.
· Bằng đồng hồ đo điện 
Dùng đồng hồ đo điện trở để ở thang đo X1K trở lên. Đưa một đầu que đó vào một trong hai đầu dây ra của chấn lưu, đầu que đo kia quẹt vào vỏ chấn lưu (hình 2). Quan sát đồng hồ ta thấy:
· Kim đồng hồ không lên chấn lưu không bị mát.
· Kim đồng hồ lên nhiều chấn lưu bị chạm mát.
· Kim đồng hồ hơi nhích lên một chút thì chấn lưu bị chạm mát nhẹ do ẩm, ta phải sấy chấn lưu lại.
· Sơ đồ đấu dây




Một số hư hỏng thông thường của đèn huỳnh quang  
	TT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN
	CÁCH SỬA CHỮA

	1
	· Đèn mới lắp bật công tắc đèn không sáng. Rờ tay vào bóng đèn, thấy sáng mờ.
	· Do tiếp xúc không tốt hoặc đấu sai đầu dây.
	· Kiểm tra lại chỗ tiếp xúc như : Chân đèn, starter, chấn lưu, công tắc, cách đấu dây.

	2
	· Dây tóc hai đầu đèn vẫn còn nhưng đèn không sáng 
	· Do bóng bị lọt khí 
· Starter hở tiếp điểm
	· Thay bóng 
· Thay starter

	3
	· Đèn mới lắp bật công tắc đèn sáng lóc rồi tắt ngay hai đầu đèn bị đen.
	· Chấn lưu không đúng
· Chấn lưu bị chạm các vòng dây.
· Đấu nối tắc hai đầu ra của chấn lưu
	· Kiểm tra lại chấn lưu
· Kiểm tra lại cách đấu dây

	4
	· Khi bật công tắt thấy đèn phóng điện liên tục hoặc sáng mờ.
	· Điện áp nguồn thấp, áp suất hơi đèn giảm, chấn lưu không đúng, tiếp xúc kém.
	· Kiểm tra lại điện áp nguồn
· Kiểm tra lại chấn lưu 
· Kiểm tra lại tiếp xúc 

	5
	· Bật đèn thấy sáng đỏ hai đầu, tháo starter ra đèn sáng ngay.
	· Tụ điện trong starter bị hỏng 
· Tiếp điểm starter bị dính 
	· Ngắt bỏ tụ điện trong starter
· Thay starter mới. 

	6
	· Đèn đang sử dụng bật công tắc đèn không sáng nữa
	· Đứt dây, chảy cầu chì
· Tiếp xúc kém 
	· Kiểm tra lại mạch, tìm rõ nguyên nhân nổ cầu chì.
· Kiểm tra lại tiếp xúc.

	7
	· Bóng đèn có một hoặc hai đầu bị đen kéo dài 1 – 4 cm
	· Dây bóng hết độ bền sử dụng
· Bóng bị đứt dây tóc 
	· Thay bóng mới 


	8
	· Bật công tắc đèn, bóng đèn vẫn có ánh sáng mờ 
	· Do dây nóng không qua cầu chì và công tắc
	· Đổi lại cách đấu cho dây nóng qua cầu chì và công tắc.





Phần đọc thêm: LẮP ĐÈN CAO ÁP THỦY NGÂN
· Sơ đồ nguyên lýSơ đồ nguyên lý         Chấn lưu đèn cao áp thủy ngân










[image: ]
Sơ Đồ Đấu Dây Của Đèn Cao Áp Thủy Ngân
Cách bước kiểm tra 
· Kiểm tra chấn lưu của đèn cao áp tương tự như đèn huỳnh quang
· Kiểm tra bóng đèn cao áp cần lưu ý không thể sử dụng đồng hồ V.O.M để đo thông mạch, vì bóng đèn là loại bóng phóng điện không sử dụng dây tóc như bóng đèn tròn. (xem hình minh họa bên dưới)
· Một Số Loại Đèn Sử Dụng Trong Công Nghiệp: halogen, sodium, metal halide, h.i.d (high intensity discharge), high pressure sodium, mercury vapor lamps, flood
	[image: ]
	[image: ]
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2.7 Mạch Chuông Điện
· Lập bản vẽ
Hãy liên kết các thiết bị để hoàn thiện mạch điện có gắn chuông











· Vẽ sơ đồ đơn tuyến 
· Sơ đồ đơn tuyến
· Bố trí các thiết bị lên bảng nhựa
· Giải thích sự bố trí đó
		
· Lập quy trình lắp ráp
· Hãy liệt kê các bước để lắp ráp các mạch điện trên:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
Lắp mạch chuông điện có gắn công tắc
· Lập bản vẽ
· Hãy liên kết các thiết bị để hoàn thiện mạch điện có gắn chuông
















· Vẽ sơ đồ đơn tuyến 				
· Sơ đồ đơn tuyến
· Bố trí các thiết bị lên bảng nhựa
· Giải thích sự bố trí đó		
· Lập quy trình lắp ráp
Hãy liệt kê các bước để lắp ráp các mạch điện trên:
· 1	2	3	4	
· 5	6	7	8	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
· 1	2	3	4	
2.8 Lắp Đặt Công Tơ Điện
A. Điện năng kế 1 pha
1. 	Sơ đồ nguyên lý


· WV: Cuộn dây điện áp, được mắc song song với tải, số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ.
· 
WA: Cuộn dây dòng điện, được mắc nối tiếp với tải, số vòng dây có tiết diện dây lớn.

*	Công dụng  
Dùng để đo điện năng tiêu thụ của các thiết bị tiêu thụ điện (phụ tải)   
2.  	Cách xác định đầu và ra công tơ điện 1 pha
a) Bằng bóng đèn thử

Một đầu bắt cố định vào đầu số (1) của điện kế, đầu kia di động trên đầu số 2, 3, 4 của điện kế (hình vẽ). Quan sát đèn thử ta thấy có:
· 1 lần đèn sáng bình thường
· 2 lần đèn không sáng (có nẹt tia lửa)
Lấy 1 đầu ra của điện kế mà đèn thử sáng và 1 đầu ra của điện kế mà đèn thử không sáng làm đầu ra. Hai đầu còn lại làm đầu vào.
b) Bằng đồ hồ VOM

Dùng đồng hồ VOM đo điện trở để ở thang đo X1. Một đầu que đo cố định vào đầu ra số (1) của điện kế, đầu que đo di động trên ba đầu dây ra còn lại (hình vẽ). Quan sát đồng hồ ta thấy có 2 trường hợp:
*  Một lần ít ôm
*  Hai lần nhiều ôm
Lấy đầu ít ôm và 1 đầu nhiều ôm làm đầu ra hai đầu còn lại làm đầu vào  
3. 	Sơ đồ nối dây




· Dây pha bao giờ cũng đi vào vị trí dây ra số 1 của điện kế 
· Đầu ra mắc vào các bảng điện phụ 
· Bảng điện đặt điện kế gọi là bảng điện chính 
· Phải lắp đặt điện năng kế thẳng đứng để điện kế vận hành chính xác
· Lấy vị trí chuẩn trên đĩa nhôm, và cạnh đồng hồ xong cho điện năng kế vận hành trong 1 phút và quan sát đếm số vòng quay của đĩa nhôm trong một phút.
· Kiểm tra điện năng kế 
Ví dụ điện năng kế có số vòng 600 vòng / KW

Điện áp 220VAC. Bóng đèn thử 100W/220V với số liệu ghi trên điện năng kế và công suất đèn 100W tiêu thụ trong 1 phút 100W = 0,1KW, 1 phút = h.
Điện năng tiêu thụ của bóng đèn 100W trong 1 phút


		W = p.t = 0,1KW.h = kWh 

Số vòng thực = 600   = 1 vòng/ phút
So sánh số vòng đĩa nhôm quay thực tế với số vòng đã tính toán ta biết ngay điện năng kế quay chậm hay nhanh.
Tùy theo nhanh hay chậm mà hiệu chỉnh nam châm vĩnh cửu.
B. Điện năng kế 3 pha 
Điện năng kế 3 pha là 1 dụng cụ chuyên dùng đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều 3 pha có tần số xác định. Điện năng kế còn được gọi là công tơ hay máy đếm điện năng.
· Điện năng kế 3 pha đo trực tiếp
· Sơ đồ nguyên lý


· Mặt số công tơ cần nhớ:
· 3  380V/220V : 3 biểu thị số pha Ud = 380V, UP = 220V
· 50Hz: Tần số công nghiệp f = 50Hz
· 30A – 60A: Cường độ dòng điện cho phép
· 150V/KWh: Khi đĩa nhôm quay được 150 vòng thì tương ứng với 1 số điện hay 1KWh
Khi đĩa nhôm quay được 15 vòng thì ô chỉ số phụ chuyển được 1 chữ số.
 Khi ô chỉ số phụ chuyển qua được 10 chữ số thì ô chỉ số ở hàng đơn vị sẽ chuyển được 1 chữ số điện hay 1KWh.
· Điện năng kế 3 pha đo gián tiếp
· Sơ đồ nguyên lý


· Chỉ áp dụng khi dòng điện đi qua phụ tải (Ipt) có trị số lớn hơn nhiều so với dòng điện định mức cho phép của công tơ (IđmCT) Ipt > IđmCT 
· Đối với phương pháp đo gián tiếp có thể dùng công tơ loại 5A kết hợp với 3 máy biến dòng điện để đo điện năng tiêu thụ của phụ tải.
· Khi sử dụng phương pháp đo điện năng gián tiếp có thể dùng loại công tơ 3 pha phần tử có Iđm của mỗi pha là 5A.
Do vậy việc chọn máy biến dòng điện cho phù hợp phải căn cứ vào dòng điện định mức của tải (Ipt).
*   Nếu 50A < Ipt < 100A chọn TI có tỉ số 100A/5A hoặc 150A/5A
*   Nếu 100A < Ipt < 150A chọn TI có tỉ số 150/5 hoặc 200/5
· Khi đọc kết quả trên công tơ: Lấy trị số báo trên công tơ nhân với tỉ số của máy biến dòng đã chọn.
Ví dụ 
*  Chỉ số điện năng báo trên công tơ là 4KWh
*  Máy biến dòng loại 100/5 (tỉ số k = 100/5 = 20)
Vậy điện năng tiêu thụ thực tế của phụ tải cần đo là 4KWh  20 = 80KWh

	

	





· Sơ đồ nối dây


	Khi mắc TI phải chú ý cuộn thứ cấp có 2 đầu trắng và đỏ phải mắc đúng dây như hình vẽ nếu mắc sai điện kế sẽ quay ngược hoặc quay đúng chiều nhưng chỉ thị sai điện năng tiêu thụ.

*   Kiểm tra số vòng quay của điện kế n = p.t. (vòng)
P : Công suất của thiết bị điện (phụ tải) tính bằng oát
k : Tỉ số máy biến dòng (loại trực tiếp k = 1)
t : Thời gian xác định số vòng quay (tính bằng giây)
c : Hằng số vòng quay của điện kế (hình vẽ c = 600/kWh)
n : Số vòng quay của công tơ trong thời gian t
	So sánh số vòng đĩa nhôm quay thực tế với số vòng đã tính toán ta biết ngay điện kế quay nhanh hay chậm.
[image: ]ĐẤU DÂY CỦA ĐIỆN KẾ 3 PHA LOẠI GIÁN TIẾP


CÁCH ĐẤU DÂY CỦA ĐIỆN KẾ 3 PHA DẠNG TRỰC TIẾP
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2.9 Mạch Điện Tổng Hợp
· Ráp mạch điện gồm có: Cầu chì, công tắc, ổ cắm, đèn tròn, bảng điện
Hãy liên kết các thiết bị ở hình dưới đây để hoàn thành một mạch điện

Bóng đèn		     Công tắc đơn				Cầu chì






Bảng điện bằng nhựa		    	 Ổ cắm điện				



	






· Vẽ sơ đồ đơn tuyến 	Sơ đồ đơn tuyến
· Bố trí các thiết bị lên bảng nhựa
· Giải thích sự bố trí đó
		
	
· Lắp ráp mạch điện
· Hãy liệt kê các kỹ thuật cơ bản để lắp ráp mạch điện:
1	2	3	4	
5	6	7	8	
· Kiểm tra mạch điện
Hãy liệt kê các bước để kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện:
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Bài 5: KIỂM TRA VẬN HÀNH CÁC MÁY ĐIỆN GIA DỤNG


I. Mục Tiêu
· Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
II. Nội dung
2.1 Kiểm Tra Xác Định Đầu Dây, Vận Hành Động Cơ Bơm Nước
· Động cơ khởi động bằng tụ (một cuộn đề một cuộn chạy)
· Loại động cơ ra 3 đầu dây
Đầu dây ra và cách kiểm tra tương tự như loại quạt trần có điện trở cuộn chạy (RC) nhỏ hơn điện trở cuộn đề (RĐ) (RC < RĐ)
Chú ý: Loại này không sử dụng hộp số như loại quạt trần
· Loại động cơ ra 4 đầu dây
Có 3 loại: Loại chạy tụ ngâm (tụ làm việc), loại khởi động bằng tụ đề (tụ khởi động) dùng công tắc ly tâm, loại sử dụng 2 tụ trong đó có 1 tụ ngâm và 1 tụ đề.
· Quan sát bên ngoài động cơ 
· Tháo ra quan sát các bộ phận bên trong động cơ, so sánh với động cơ kiểu vòng ngắn mạch 
· Quan sát công tắc ly tâm nếu loại có công tắc ly tâm.
· Lắp động cơ lại.
· Giải thích nhãn động cơ 1kW    	     4 poles
Phase: 1	     Hertz: 50
Volts: 220 	     Amp’s: 5
RPM: 1450	     Date: 1999
cos : 0,8	      : 86,5%
Nhãn động cơ

Công suất định mức (công suất cơ): 1kw 
4poles: 4 cực (2P = 4); phase: số pha 
HERTZ: Tần số; Volts: điệm áp định mức
Amps: dòng điện định mức; 
RPM: số vòng quay định mức của rotor; 
Date: Năm sản xuất; cos: hệ số công suất; 

 : hiệu suất; Pđ =  = Uđm.Iđm  (W)
Pđ công suất tiêu thụ điện của động cơ khi tải định mức.
Kiểm tra động cơ 
[image: ]*   Loại sử dụng tụ ngâm

 C: tụ điện
WR: cuộn chạy 
WS: cuộn đề 
ĐR, ĐS: đầu cuộn chạy, đầu cuộn đề 
CR, CS: cuối cuộn chạy, cuối cuộn đề

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LOẠI ĐỘNG CƠ CHẠY TỤ NGẬM
Loại này có tụ điện tham gia trong suốt quá trình động cơ làm việc nên loại này có tính ổn định cao, hệ số cos cao, moment khởi động nhỏ. Thường dùng cho các động cơ loại công suất nhỏ, quạt bàn, quạt trần, động cơ bơm nước.
	Công suất  P  1HP (750W)
[image: ]*	Loại sử dụng tụ đề 
LT: Công tắc ly tâm đựơc đặt trên trục động cơ, khi động cơ không hoạt động, tiếp điểm của công tắc ly tâm đóng lại khi cấp điện cho động cơ, rotor quay đến tốc độ khoảng 2/3 tốc độ định mức thì lực ly tâm sẽ làm mở tiếp điểm của công tắc ly tâm LT để ngắt điện cấp cho cuộn đề, chỉ có cuộn chạy tham gia trong suốt quá trình động cơ làm việc. 
Khi động cơ không làm việc tiếp điểm LT lại đóng lại để chuẩn bị cho lần khởi động sau. Công suất của động cơ này  2HP
Chú ý: Khi khởi động trong thời gian khoảng vài giây sau đó ngắt tụ ra liền. Nếu thời gian khởi động kéo dài dễ làm hư tụ khởi động vì tụ chỉ chịu được khoảng 20 lần khởi động trong 1 giờ và chịu sự quá điện áp không quá 25% Uđm.
Bảng trị số tụ điện khởi động ứng với công suất động cơ
	Công suất
	1/4HP
	1/2HP
	3/4HP
	1HP
	1,5HP
	2HP

	Trị số tụ khởi động (F)
	80–120
	150–200
	200–300
	300–400
	600–700
	700–800


· Xác định trị số tụ điện 

CLV = 1600	    (F)		
CKĐ = (2,5  3)CLV    (F)
Iđm: Dòng điện định mức của động cơ 
CL: Tụ làm việc (tụ ngâm)
CKĐ: Tụ khởi động (tụ đề)


CẤU TẠO CÔNG TẮC LY TÂM
· Loại động cơ ra 6 đầu dây (loại sử dụng 2 tụ)
[image: ]


C1: tụ khởi động 
C2: tụ ngậm 


Mạch điện gồm hai tụ mắc song song (1 tụ ngậm, 1 tụ khởi động). Loại này tổng hợp được ưu điểm có moment khởi động lớn, hệ số cos lớn, hiệu suất cao, khả năng quá tải lớn nhưng giá thành cao vì có hai tụ, sử dụng loại động cơ có công suất từ 1HP  5HP
Tuy nhiên đối với tất cả loại động cơ không đồng bộ 1 pha, việc chế tạo với công suất lớn rất hạn chế vì kèm theo tụ rất cồng kềnh và dễ nguy hiểm lúc vận hành bị quá tải làm đứng máy, gây nhiều sự cố cho mạng điện cung cấp
· Kiểm tra vận hành động cơ bơm nước
· Kiểm tra thông mạch và xác định cuộn chạy và đề 
[image: ]






Dùng VOM để thang Rx1. Đưa 2 đầu que đo lần lượt vào 2 trong 4 đầu dây ra của động cơ ta thấy có một cặp dây có điện trở lớn là hai đầu dây cuộn đề, cặp dây có điện trở nhỏ là 2 đầu cuộn dây chạy.
	Chú ý Nếu là loại sử dụng tụ đề có công tắc ly tâm thì điện trở cuộn chạy lớn hơn điện trở cuộn đề thường cuộn đề mắc nối tiếp với tiếp điểm công tắc ly tâm.
[image: ]



	Cuộn đề mắc nối tiếp với tiếp điểm công tắc ly tâm để ra hai đầu dây.
· Nếu có một cặp dây không lên thì cuộn dây đó bị đứt.
· Nếu có một lần của một cặp dây kim chỉ 0 thì cuộn dây đó bị chạm vòng với nhau.
· Kiểm tra cách điện
[image: ]*	Kiểm cách điện pha (giữa cuộn chạy và cuộn đề) : Dùng M để kiểm tra 
		






SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
Đưa một đầu M vào đầu dây chạy, đầu que đo kia đưa vào đầu cuộn đề nếu :
· RCĐ  2,5M thì đạt yêu cầu 
· RCĐ  0,4M không đạt yêu cầu
	    RCĐ: điện trở cách điện 
· Kiểm tra chạm vỏ 
[image: ]	 	 	







Đưa một đầu M vào một đầu cuộn dây cần kiểm tra, đầu kia của M chạm vào vỏ động cơ (chỗ không có sơn).
		RCĐ  2,5M đạt yêu cầu
		RCĐ  0,4M không đạt yêu cầu
Kiểm tra tương tự cho cuộn dây còn lại 
· [image: ]Vận hành động cơ 
		






	 		SƠ ĐỒ NỐI DÂY 					
· Đấu dây mạch điện theo sơ đồ 
· Kiểm tra lại cách đấu, kiểm tra phần cơ 
· Kiểm tra thông mạch, cách điện
· Cấp nguồn cho động cơ làm việc (nếu là động cơ sử dụng tụ đề ta phải chú ý khi đề công tắc ly tâm có ngắt tiếp điểm không).
· Đảo chiều quay bằng cách đảo 2 đầu cuộn dây đề 
[image: ]






B. 	Động cơ khởi động bằng tụ (hai cuộn chạy một cuộn đề)
[image: ]Loại này sử dụng được 2 cấp điện áp 110V và 220V
			





		WR1: cuộn chạy thứ nhất			 
		WR2: cuộn chạy thứ hai
WS: cuộn đề 
LT: công tắc ly tâm
C: tụ điện
	Kiểm tra tương tự như động cơ ra 4 đầu dây
Xác định cuộn chạy và đề: Dùng VOM thay Rx1 đo từng cặp dây ra :
· Cặp nào có điện trở lớn là cuộn WS 
· Hai cặp còn lại có điện trở nhỏ và bằng nhau là hai đầu của cuộn dây chạy           
· Xác định cực tính cho 2 đầu dây chạy
	Xác định cực tính là xác định đầu đầu và đầu cuối các cuộn dây
· Dùng mA
[image: ]Đối với các động cơ có 2 cuộn chạy thì khi động cơ làm việc nó có thể đấu nối tiếp hoặc song song. Do vậy ta phải xác định chính xác các đầu đầu và đầu cuối của từng cuộn dây. Sau khi xác định được cuộn WR1 và WR2 ta đánh dấu đầu đầu và đầu cuối chỉ là tạm thời (hình vẽ)




[image: ]					Đánh dấu tạm thời 






Muốn xác định đúng ta mắc nối tiếp hai cuộn dây lai sau đó mắc 2 đầu còn lại vào mA (hình vẽ), xoay nhẹ trục động cơ nếu mA chỉ dòng điện lớn nhất thì chứng tỏ hai cặp dây này ta đánh dấu đúng đầu đầu và đầu cuối 
	Nếu mA chỉ dòng điện nhỏ hoặc  0 thì ta đổi đầu đánh dấu lại của 1 trong 2 cuộn dây (chỉ đổi 1 cuộn)
Ví dụ 
*  Đổi ĐR1    CR1    và   CR1   ĐR1 còn cuộn W2 giữ nguyên. 
*  Hoặc đổi ĐR2    CR2   và  CR2    ĐR2 còn cuộn W1 giữ nguyên.  
· Dùng nguồn điện 1 chiều 
	Dùng nguồn điện một chiều (Pin hoặc accu) có điện áp : 3VDC  12VDC
[image: ]			
K: Công tắc
		




Mắc các cuộn dây như hình vẽ, dùng VOM chọn thang đo mV hoặc mA. Đóng, cắt công tắc K và quan sát mV hoặc mA nếu:
*  Kim VOM quay theo chiều dương thuận thì:
· (+) pin là đầu đầu (ĐR1) và (–) pin là đầu cuối (CR1)
· (+) VOM là đầu đầu (ĐR2) và (–) VOM là đầu cuối (CR2)
*  Kim VOM quay theo chiều âm ngược thì:
· (+) pin là đầu cuối (CR1) và (–) pin là đầu đầu (ĐR1)
· (+) VOM là đầu cuối (CR2) và (–) VOM là đầu đầu (ĐR2) 
· [image: ]Vận hành động cơ 






           WR1 và WR2 mắc Nối Tiếp 	WR1 VÀ WR2 Mắc Song Song
 	             Làm Việc Nguồn 220V	 Làm Việc Nguồn 110V 
· [image: ]Đảo chiều quay 






	                 Đảo Chiều Quay 	Đảo Chiều Quay 
            Làm Việc Ở Lưới Điện 220V	                         Làm Việc Ở Lưới Điện 110V
2.3 Kiểm Tra Xác Định Đầu Dây, Đấu Dây Vận Hành Động Cơ Không Đồng Bộ Một Pha, Ba Pha.
· Quan sát bên ngoài và bên trong động cơ 3 pha: Loại động cơ ra 6 đầu dây ra 
· Kiểm tra và xác định cực tính động cơ 3 pha 
· Bước 1: Kiểm tra thông mạch và đánh dấu tạm
[image: ]





SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KIỂM TRA THÔNG MẠCH
	Xác định 3 cuộn dây của động cơ: sử dụng đồng hồ VOM để thang đo điện trở (Rx1) một đầu que cố định đầu que kia di động trên 5 đầu dây còn lại, quan sát đđồng hồ ta thấy chỉ có1 trường hợp duy nhất có giá trị. Vậy 2đđầu dây nào khi đo mà có giá trị thì đó là 2 đầu của một cuộn dây. Ta đã xác định được 1 trong 3 cuộn dây của động cơ. Còn lại 4 đầu dây của 2 cuộn còn lại ta xác định tương tự 
	Nếu trong 3 cặp có 1 cặp kim không lên thì cuộn dây đó bị đứt.
	Chú ý: Người ta có thể dùng đèn thử để kiểm tra thông mạch và đánh dấu tạm như cách sử dụng VOM
· Bước 2  Kiểm tra cách điện : Dùng M
· Kiểm tra cách điện vỏ: Kiểm tra từng cuộn dây một
[image: ]





SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KIỂM TRA CHẠM VỎ
Dùng đồng hồ mêgaôm để kiểm tra, đưa 1 đầu que đo vào 1 đầu cuộn dây cần thử, đầu que đo kia chạm vào vỏ động cơ (chỗ không có sơn).
Nếu 	RCĐ  2,5M   đạt yêu cầu 
	RCĐ  0,4M thì không đạt
	Ta kiểm tra tương tự cho hai cuộn dây còn lại
· Kiểm tra cách điện pha  Dùng M
[image: ]




SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN PHA
Đưa 2 đầu que đo vào 2 cuộn dây khác nhau và đo thử từng cặp
		Nếu RCĐ  2,5M có cách điện đạt yêu cầu
		Nếu RCĐ  0,4M có cách điện không đạt
Ta kiểm tra tương tự cho các cuộn dây còn lại.
· Bước 3: Xác định đúng đầu đầu và đầu cuối ba cuộn dây
· Dùng nguồn điện xoay chiềuSƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ XÁC ĐỊNH ĐẦU ĐẦU VÀ ĐẦU CUỐI CUỘN AX, BY VÀ CZ








Xác định đúng đầu đầu và đầu cuối 2 trong 3 cuộn dây
Dùng VOM chọn thang đo 50V, đưa 2 que đo vào 2 đầu của 1 trong 3 cuộn dây (hình vẽ cuộn CZ), nối 2 đầu bất kỳ của 2 cuộn dây còn lại với nhau (hình vẽ X – Y), đưa nguồn điện xoay chiều vào 2 đầu còn lại của hai cuộn dây đó. Quan sát đồng hồ ta thấy: (Chú ý Quan sát nhanh và cắt nguồn cấp cho động cơ liền)
· Nếu VOM không chỉ điện áp (kim dao động ở 0V) thì 2 cuộn dây AX và BY ta đánh dấu đúng cực tính
· Nếu VOM chỉ có điện áp thì 1 trong 2 cuộn dây ta đánh dấu sai ta đổi dấu A  X và X  A còn cuộn dây B – Y giữ nguyên, hoặc đổi B  Y và Y  B còn dấu cuộn dây A – X giữ nguyên.
Chú ý: Chỉ đổi dấu 1 trong 2 cuộn dây 
· Xác định đúng đầu đầu và đầu cuối cuộn dây CZ
Ta nối dây như hình vẽ trên
· Nếu VOM chỉ 0V  cuộn CZ đánh dấu đúng cự tính 
· Nếu VOM chỉ có điện áp thì cuộn CZ đánh dấu sai cực tính ta đổi dấu C  Z và Z  C
Chú ý: Nguồn điện xoay chiều đưa vào để thử phụ thuộc công suất động cơ
· Pđm < 2,8KW thì Uthử = 220V
· 2,8KW  Pđm  7KW	Uthử = 110V
· P > 7KW thì Uthử = 40V  60 V
· Dùng nguồn điện 1 chiều
Dùng điện 1 chiều (pin hoặc accu) có điện áp 3VDC  12VDC
· Xác định đầu đầu và đầu cuối cho cuộn AX và BY
[image: ]

	



Mắc các cuộn dây như hình vẽ, dùng VOM chọn thang đo mV hoặc mA. Đóng cắt công tắc và quan sát mA hoặc mV (làm tương tự như cách xác định bằng nguồn xoay chiều)
Dùng VOM để thang DCmA hoặc DCmV
[image: ]




Cách mắc như hình vẽ, dùng tay xoay nhẹ rotor
· Nếu mA chỉ 0 thì các đầu dây đúng cực tính
· Nếu mA chỉ  0 thì ta đảo 1 trong 3 cuộn dây rồi lại làm lại như trên nếu mA chỉ 0V thì đúng cực tính. Nếu chỉ  0 thì ta trả cuộn dây mới đảo về vị trí cũ, sau đó đảo cuộn dây khác. Tiếp tục làm như trên cho tới khi mA chỉ 0 thì các cuộn dây đã đúng cực tính.
· [image: ]Đấu các đầu dây ra hộp nối dây đúng kỹ thuật 
		
· Đấu động cơ 3 pha vào lưới điện 3 pha
· Đấu hình sao:  Kí hiệu Y
Cách nối 
X, Y, Z nối lại với nhau, ba đầu A, B, C nối vào 3 pha của nguồn điện (có thể làm ngược lại)
Điều kiện UđmP = Up 		
			UđmP: điện áp định mức pha của cuộn dây động cơ 3 pha
[image: ]			Up: Điện áp pha nguồn điện 3 pha 





Sơ Đồ Đấu Kiểu Hình Sao 	Sơ Đồ Đấu Kiểu Tam Giác
· Nối hình tam giác  Kí hiệu 
Cách nối:	
· A nối với Z nối vào pha thứ nhất của nguồn điện
· B nối với X nối vào pha thứ hai của nguồn điện
· C nối với Y nối vào pha thứ ba của nguồn điện.
Điều kiện		UđmP = Ud		
		Ud: Điện áp dây của nguồn điện 3 pha 
		UđmP: Điện áp định mức pha của cuộn dây động cơ 3 pha 
	Ví dụ: Động cơ 3 pha có kí hiệu Y/ : 380V/220V – 6/10,5A nghĩa là khi đấu vào nguồn điện 3 pha có điện áp :
· 380V/220V thì đấu động cơ hình sao thì Uđmd = Ud = 380V, Id = 6A
· 220V/127V thì đấu động cơ hình tam giác thì Uđmd = Ud = 220V),  Id = 10,5A
· Động cơ 3 pha có kí hiệu Y/  660V/380V nghĩa là khi đấu động cơ vào nguồn điện 3 pha có điện áp :
· 660V/380V thì đấu động cơ hình tam giác (Uđmd = Ud = 380V)
· 360V/220V thì đấu động cơ hình sao (Uđmd = Ud = 380V)
Uđmd: Điện áp định mức dây đặt vào động cơ 3 pha
Ud: Điện áp dây của nguồn 3 pha
	Nhãn động cơ 3 pha 	
POWR 1,5KW (2HP) 		Poles 4
			Volts: 380V /660V                 amp’s: 3,2/1,6
			RPM: 1450			Hertz: 50 
			cos: 0,8			  90%			Date: 1989
	Giải thích nhãn
		POWER Công suất định mức (Pđm) hay công suất cơ trên trục động cơ
		Poles: Số cực (2P = 4). Phase: Số pha (3 pha)
		Volts: Điện áp định mức dây khi đấu vào lưới điện 3 pha 
Amp’s: Dòng điện định mức dây
		RPM: Số vòng quay của Rotor ( = 1450 vòng/phút)
		Hertz : Tần số (50Hz)		cos : Hệ số công suất (cos = 0,8)
		 : Hiệu suất ( = 90%)		Date : năm sản xuất (199)
		Đấu Y vào nguồn 3 pha có Ud = 660V, Id = 1,6A
		Đấu  vào nguồn 3 pha có  Ud = 380V, Id = 3,2A
b) Loại động cơ ra 12 đầu ra
/YY : 380V : động cơ đấu  hoặc YY vào nguồn điện 3 pha có Ud = 380V  
  động cơ làm việc 2 cấp độ.
: tốc độ chậm
YY: tốc độ nhanh			YY: sao kép






	Tam Giác Tốc Độ Chậm	 Sao Kép Tốc Độ Nhanh
2.4   Kiểm Tra Xác Định Đầu Dây, Vận Hành Quạt Bàn, Quạt Trần
A. 	Kiểm Tra Xác Định Đầu Dây, Vận Hành Quạt Bàn, 
· Quan sát bên ngoài động cơ
· Tháo ra quan sát các bộ phận bên trong động cơ
· Xác định chiều quay của rotor 
· Lắp động cơ vào 
· Kiểm tra thông mạch và cách điện tương tự kiểm tra quat trần
· Xác định các đầu dây ra đối với loại có cuộn dây điều chỉnh tốc độ quấn bên trong cùng với cuộn dây quạt.





	Sơ đồ hình T
	Sơ đồ hình L



	· WR: Cuộn dây chạy của quạt
· Ws: Cuộn dây đề của quạt
	· 1, 2, 3: Các đầu dây số 
· C là đầu dây chung


· Xác định nhóm dây chạy (R), dây đề (S) và nhóm dây số 
[image: ]





· Sử dụng đồng hồ V.O.M
	Sử dụng đồng hồ đo điện trở để ở thang đo (Rx1) hoặc (Rx10) để xác định 5 đầu dây ra của quạt bàn
· Xác định nhóm dây chạy _đề (R; S) và nhóm dây số (1,2,3)
	Đưa lần lượt hai đầu que đo vào hai trong năm đầu dây ra quạt bàn, quan sát đồng hồ ta thấy có trường hợp điện trở lớn nhất thì ba đầu dây còn lại là cụm dây số, vậy hai đầu dây đang đo là dây chạy (R) và dây đề (S), nhưng không biết chính xác dây nào là dây chạy và dây đề.
[image: ]



	
Cách Đo Để Xác Định Đầu Dây Số 2


· Xác định đầu dây số (2)
	Đo điện trở lần lượt từng cặp dây của ba đầu dây số, trong 3 lần đo có 1 lần đo đạt điện trở lớn nhất đó là hai đầu số 1 và số 3, vậy đầu dây còn lại là dây số 2
[image: ]





· Xác định dây chạy (R); dây đề (S)
[image: ]	Đưa một đầu que đo để cố định ở đầu dây số 2, đầu que đo kia di động trên hai đầu dây đề và dây chạy (R; S) của quạt. Quan sát đồng hồ ta thấy đầu nào có điện trở lớn hơn là đầu dây chạy (R), thì dây còn lại là dây đề (S)





	Xác Định Đầu Dây Số 1 Và Số 3


· Xác định dây số 1 và dây số 3 
	Đưa một đầu que đo để cố định ở đầu dây chạy (R), đầu que đo kia di động trên hai đầu dây số 1 và 3 của quạt. Quan sát đồng hồ ta thấy đầu nào có điện trở lớn hơn là đầu dây số (1), thì dây còn lại là đầu dây số (3)
· [image: ]Sơ đồ đấu nối dây quạt bàn









· Sửa chữa những hư hỏng thông thường của quạt:
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN
	CÁCH XỬ LÝ

	1. 	Sờ tay vào bị điện giật
	- 	Quạt bị chạm vỏ
	- 	Kiểm tra lại cách điện các mối dây

	2. 	Quạt quá nóng
	- 	Điện áp quá cao
- 	Tụ khởi động không đúng trị số
- 	Các vòng dây bị nối tắt
	- 	Giảm điện áp nguồn
- 	Thay tụ
- 	Kiểm tra và quấn lại

	3. 	Khi quay thân quạt rung mạnh
	- 	Cánh không cân
	- 	Cần chỉnh lại cánh quạt

	4. 	Quạt kêu ken két hoặc quạt dừng nhanh
	- 	Bạc bị khô dầu
	- 	Làm vệ sinh, cho dầu mỡ vào bạc.
- 	Thay bạc mới

	5. 	Quạt quay chậm hay quay không nổi
	- 	Bạc bị kẹt, mòn

- 	Tụ điện bị khô
- 	Điện áp thấp
	- 	Thay bạc mới hoặc vô dầu mỡ
- 	Thay tụ mới
- 	Tăng điện áp nguồn

	6. 	Quạt rung không quay, nếu dùng tay đẩy cánh quạt thì quạy tiếp tục chạy
	- 	Tự bị hở, hư, đứt dây

- 	Cuộn dừng đề bị đứt hay cháy
	- 	Thay tụ mới hoặc đấu dây lại
- 	Nối hay cuốn lại

	7. 	Quạt quay nửa chừng rồi đứng yên
	- 	Bạc bị mòn không đều
	- 	Thay bạc mới

	8. 	Quạt đứng yên không có mùi khét
	- 	Mất điện 
- 	Dây dẫn trong quạt bị cháy
- 	Cuộn dây chạy bị hở
	- 	Kiểm tra nguồn điện
- 	Nối lại
- 	Nối lại các chỗ hở

	9. 	Quạt đứng yên có mùi khét
	- 	Cuộn dây chạy bị cháy
	- 	Quấn lại

	10. Quạy quay ngược
	- 	Hai đầu cuộn đề bị đấu ngược
	- 	Hoán đổi lại hai đầu dây của cuộn đề.


B. 	Kiểm Tra Xác Định Đầu Dây, Vận Hành Quạt Trần
· Quan sát quạt trần
· Quan sát các bộ phận bên ngoài 
· Tháo ra quan sát các bộ phận bên trong, xem thuộc quạt dùng tụ hay ngắn mạch
· Quan sát kích thước số vòng dây của cuộn đề, cuộn chạy.
· Kiểm tra quạt và các phụ kiện
· Tụ điện 
· 
Các thông số của tụ điện
· Kí hiệu tụ điện trên sơ đồ  
· Đơn vị : F (Micro phara): Ví du  1F (1 micro phara) 
· WV: Điện áp làm việc lâu dài của tụ: Ví du 250WV (Điện áp làm việc lâu dài của tụ điện là 250V)
· V: Điện áp làm việc ngắn hạn của tụ điện làm việc lâu với điện áp này sẽ bị hư tụ
Ví dụ   220V (Điện áp làm việc tức thời của tụ là 220V)
· Kiểm tra tụ điện 
· Bằng bóng đèn thử 
Mắc nối tiếp tụ với một bóng đèn thử quan sát đèn ta thấy:
Nếu đèn không sáng  tụ bị khô, hở.
Nếu đèn thử sáng bình thường: Tụ bị nối tắt
Nếu đèn thử sáng mờ hơn: Lấy tụ ra chạm nhẹ 2 đầu tụ lại với nhau, nếu thấy có tiếng nổ nhỏ và có hồ quang thì tụ còn tốt (Hình b)  

 
· 
Dùng VOM
Dùng VOM để thang đo Rx1K hoặc Rx10K như hình vẽ 
Kim đồng hồ lên sau đó từ từ trở về vị trí ban đầu thì tụ điện còn tốt.
Nếu kim đồng hồ lên mà không trở lại vị trí ban đầu thì tụ bị rỉ (nối tắt)
Nếu kim đồng hồ không lên thì tụ bị hư, hở (bị khô).
Chú ý  
Khi kiểm tra lần 2 phải đổi vị trí 2 que đo với nhau, thì mới kiểm tra được.
· Kiểm tra hộp số 
· [image: ]Kiểm tra thông mạch 
· Dùng bóng đèn thử 
Mắc nối tiếp với hộp số 1 đèn thử (như hình bên). Ta bấm lần lượt từ số 1 đến số 4 và quan sát bóng đèn thử ta thấy: Bóng đèn sáng mờ dần theo từng số (hoặc ngược lại) thì hộp số còn tốt.
Bóng đèn sáng nhưng độ sáng của các số liên tiếp như nhau thì dây quấn trong hộp số đã bị chập vòng với nhau.
Có một lần bấm số, đèn không sáng, thì tiếp điểm của số đo bị tiếp xúc xấu (nếu ta bấm số kế tiếp đèn sáng), dây quấn trong hộp số bị đứt (nếu ta bấm số kế tiếp đèn không sáng).
· [image: ]Bằng đồng hồ đo điện
Dùng VOM để ở thang Rx1 hoặc Rx10, đưa hai đầu que đo vào hai đầu hộp số (Hình bên). Quan sát đồng hồ và lần lượt bấm số từ 1 đến số 4 ta thấy: Kim đồng hồ lên và điện trở tăng dần (hoặc ngược lại) thì hộp số còn tốt.
· Điện trở của hai số kề nhau bằng nhau hoặc chênh lệch nhỏ thì dây quấn trong hộp số chập vòng với nhau
· Có 1 lần kim không lên nếu:
Bấm số kế tiếp kim lên thì tiếp điểm số đó bị tiếp xúc xấu.
Bấm số kế tiếp kim không lên thì dây quấn trong hộp số bị đứt.
· Kiểm tra cách điện
Trước khi kiểm tra ta phải ấn đóng 1 trong 4 số của hộp số.
· [image: ]Bằng đèn thử 
Đưa 1 đầu bóng đèn thử vào 1 trong hai đầu dây ra của hộp số, đầu kia quẹt nhẹ vào mạch từ của hộp số (chỗ không có sơn) (như hình bên). Quan sát bóng đèn thử ta thấy:
· Bóng đèn sáng hộp số bị chạm vỏ
· Đèn không sáng, nhưng khi ta quẹt đầu dây vào mạch từ ta thấy có tia lửa điện thì hộp số bị chạm vỏ nhẹ hoặc bị ẩm.
· [image: ]Đèn không sáng và không có tia lửa điện khi ta quẹt nhẹ dây vào vỏ, thì hộp số không bị chạm vỏ.
· Bằng VOM
Dùng đồng hồ VOM để thang đo Rx10K hoặc 10K. Chạm 1 que đo vào mạch từ (chỗ không có sơn) que đo kia chạm vào đầu ra của hộp số (như hình bên) ta thấy:
· Kim đồng hồ không lên, hộp số không bị chạm vỏ
· Kim đồng hồ lên ít, hộp số bị chạm nhẹ hoặc bị ẩm
· Kim đồng hồ lên nhiều, hộp số bị chạm vỏ.
· [image: ]Kiểm tra quạt
· Kiểm tra thông mạch       
· Bằng đèn thử
Đưa một đầu đèn thử cố định vào một trong ba đầu dây ra của quạt trần. Đầu kia của đèn thử di động trên hai đầu dây ra còn lại của quạt trần (như hình 1). Quan sát bóng đèn thử ta thấy:
· Cả hai lần đèn sáng hơi lu thì dây quấn còn tốt.
· Có một lần đèn không sáng thì dây quấn bị đứt
· Có một lần đèn sáng bình thường hoặc cả hai lần đèn sáng bằng nhau như bình thường thì dây quấn trong quạt bị chạm vòng với nhau.
· [image: ]Bằng VOM
Dùng VOM để thang RX10, một đầu que đo cố định 1 trong 3 đầu dây ra quạt, đầu que đo kia di động trên hai đầu dây còn lại (hình 2). Quan sát đồng hồ ta thấy:
· Cả hai lần kim lên có điện trở  dây quấn tốt
· Có 1 lần kim không lên dây quấn bị đứt.
· Có 1 lần  0 dây quấn bị chạm vòng.
· Kiểm tra chạm vỏ (kiểm tra tương tự hộp số)






	Kiểm Tra Chạm Vỏ Bằng VOM
	Kiểm Tra Chạm Vỏ Bằng Đèn Thử


· Xác định ba đầu dây ra của quạt trần
1) Dùng bóng đèn thử 
[image: ]Xác định





	   Đèn lu nhất
	Đèn lu vừa
	Đèn sáng nhất



· Dây chung (C)
Đưa hai đầu bóng đèn thử vào 2 trong 3 đầu dây ra quạt trần. Quan sát bóng đèn thử ta thấy có trường hợp đèn mờ nhất (hình a). Thì dây còn lại là dây chung (C) (hình a)
· Xác định dây chạy (R) và đề (S)
Đưa một đầu đèn thử cố định vào dây chung (C) đầu kia di động trên hai đầu dây còn lại. Quan sát đèn ta thấy có trường hợp đèn sáng mờ thì dây còn lại là đầu đề (S), đầu dây đang thử là đầu chạy (R) vì (RR>RS) (hình b)
2) Dùng VOM thang đo Rx10
[image: ]






	Đèn lu nhất
	Đèn lu vừa
	Đèn sáng nhất


· Xác định dây chung (C): Dùng VOM ở thang RX10 
Đưa hai đầu que đo lần lượt vào 2 trong 3 đầu dây ra ta thấy có trường hợp điện trở lớn nhất (hình a), thì dây còn lại là dây chung (C).
· Xác định dây (R) và (S)
Dùng VOM thang RX10 đặt 1 đầu que đo cố định vào đầu dây chung (C). Đầu que đo kia di động trên hai dây còn lại của quạt trần. Quan sát đồng hồ ta thấy đầu có điện trở nhỏ là dây đề (S) (hình b), đầu có điện trở lớn là dây chạy (R) (hình c)
IV. 	Sơ đồ nối dây quạt trần
	Chú ý:  Hiện nay trên thị trường sử dụng hai loại quạt trần có:
· Điện trở cuộn dây chạy bằng điện trở cuộn đề (RC = RĐ)
· Hoặc (RC < RĐ)
Gặp hai loại quạt trần trên ta chỉ cần xác định dây (C) sau đó đặt tên cho hai dây còn lại là dây R và dây S, đấu dây và cấp điện cho quạt. Nếu quạt quay ngược ta đổi dây R  S và dây S  R   quạt quay thuận.
	[image: ]



2.5 Kiểm Tra Xác Định Đầu Dây, Vận Hành Máy Biến Áp

1. Kiểm tra thông mạch












Dùng đồng hồ V.O.M để thang đo (Rx10) đo từng cặp cuộn dây của máy biến áp, nếu đồng hồ không có giá trị thì cuộn dây đã bị đứt, nếu đồng hồ có giá trị thì cuộn dây còn. Ta có thể thử thông mạch bằng đèn thử.
2. Kiểm tra cách điện










Dùng đồng hồ V.O.M để thang đo (Rx10K) hoặc sử dụng đồng hồ Maga ohm  đo giữa sơ cấp và thứ cấp, đo giữa sơ cấp và vỏ, đo giữa thứ cấp và vỏ nếu điện trở cách điện có giá trị (Rcđ ≥ 2,5M) thì đạt và ngược lại.
3. Xác định loại máy biến áp
 Cấu Tạo Của Máy Biến Áp Dạng Cách Ly












Cấu Tạo Của Máy Biến Áp Tự Ngẫu
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a) Xác định loại biến áp
Dùng đồng hồ V.O.M để thang đo (Rx10) một đầu que giữ cố định ở một đầu bất kỳ của máy biến áp, đầu que kia của đồng hồ di chuyển lần lượt ở các đầu dây ra còn lại của máy biến áp quan sát đồng nếu
Tất cả các đầu dây đều thông với nhau thì đó là máy biến áp tự ngẫu
Trường hợp còn lại: có 2 nhóm đầu dây của máy biến áp thông với nhau, giữa nhóm dây này không thông với nhóm dây kia thì đó là máy biến áp dạng cách ly
b) Nhận biết cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp
	Máy biến áp tự ngẫu: thông thường người ta ra dây cho cuộn sơ cấp và thứ cấp riêng biệt nhau và nằm ở hai phía khác nhau không trùng lẫn, máy biến áp trong gia đình thường là lọai hạ áp nên giá trị điện trở của cuộn sơ cấp > giá trị điện trở của cuộn thứ cấp
	Máy biến áp cách ly: loại máy biến áp rất dễ phân biệt vì đường kính các đầu dây ra không giống nhau, thường thì các cuộn dây bên thứ cấp có tiết diện > tiết diện của các cuộn dây bên sơ cấp
c) Nhận biết đầu đầu và đầu cuối của máy biến áp tự ngẫu
Đầu đầu thương nằm sát lõi thép, đầu cuối thường nằm ngoài cùng, đầu đầu và đầu cuối thường là dây đơn còn tất cả các đầu còn lại là dây đôi
d) Xác định cuộn thứ cấp có điện áp ra lớn nhất
· Máy biến áp tự ngẫu được quấn cùng một cỡ dây do đó ở phía thứ cấp nếu cặp nào có điện trở lớn nhất thì cặp đó sẽ có điện áp ngõ ra lớn nhất
· Máy biến áp cách ly được quấn bằng nhiều cỡ dây khác nhau do đó phía thứ cấp nếu cặp nào có đường kính dây nhỏ nhất thì cuộn đó sẽ cho điện áp ra lớn nhất.
 Nguyên Lý Của Survoltuer
Nguyên Lý Của Adaptor



















4. Tháo lắp và vận hành survoltuer
· Quan sát bên ngoài máy biến áp
· Tháo máy biến áp, khảo sát các bộ phận bên trong
· Lõi thép, cuộn dây
· Đồng hồ đo, chuông, đèn báo
· Công tắc xoay điều chỉnh điện áp
· Lắp lại hoàn chỉnh
· Cấp nguồn cho cuộn cho cuộn dây sơ cấp, kiểm tra đèn báo
· Thay đổi vị trí công tắc điều chỉnh, nhìn đồng hồ đo vôn để kiểm tra sự thay đổi điện áp ngõ ra và tiếp tục điều chỉnh để cho chuông báo
· Gắn tải tiêu thụ ở ngõ ra, kiểm tra dòng điện tải tiêu thụ
· Vẽ lại mạch điện thực tế của máy biến áp đang khảo sát
· Mắc mạch điện theo yêu cầu sau:
· Ban ngày sử dụng điện trực tiếp từ nguồn không qua biến áp
· Ban đêm phải sử dụng thông qua biến áp.
Một Số Hư Hỏng Thường Gặp Và Các Biện Pháp Khắc Phục

	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách xử lý

	1. 	Đèn báo không sáng

	Kim đồng hồ báo không lên
	· Không có điện
· Dây dẫn bị đứt
· Mối nối không tiếp xúc
· Bóng đèn bị hỏng
· Đồng hồ bị hư 
	· Kiểm tra nguồn điện
· Nối lại chỗ đứt
· Xiết chặt lại
· Thay bóng đèn mới
· Thay đồng hồ mới

	2. 	Bị giật 
	· Dây điện trở bị chạm vỏ
· Đầu nối bị chạm
	· Tìm chỗ chạm và cách điện lại

	3. 	Cầu chì bị nổ nếu sử dụng lâu
	· Cầu chì bị nhỏ
· Quá tải
	· Thay cầu chì công suất lớn hơn
· Giảm tải

	4. 	Nổ cầu chì khi đóng CB
	· Bị ngắn mạch, chạm điện
	· Tìm chỗ chạm và cách điện lại

	5. 	Máy rất nóng và có mùi khét
	· Máy bị quá tải
· Các cuộn dây bị chạm
· Dây bị cháy
· Lõi sắt từ không tốt
	· Giảm bớt công suất tiêu thụ
· Tìm chỗ chạm, cách điện lại
· Quấn lại
· Thay lõi thép tốt hơn

	6. 	Máy kêu khi sử dụng
	· Lõi thép không được xiết chặt
	· Xiết chặt lại ốc giữ các lá thép

	7. 	Điện áp ngõ ra chập chờn
	· Các cọc tiếp điện không chặt
· Galét bị mòn, không tiếp xúc
	· Xiết chặt lại ốc giữ các lá thép
· Thay galét hoặc vệ sinh các mặt tiếp xúc

	8. 	Điện áp chỉ thị quá đinh mức mà chuông không báo động
	· Đồng hồ chỉ thị sai
· Cuộn dây chuông hư
	· Thay đồng hồ mới
· Thay chuông mới
· Kiểm tra lại bằng đồng hồ đo vôn khác hoặc V.O.M





 Bài 6: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ/ DÂN DỤNG

I. Mục Tiêu
· Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
II. Nội Dung
2.1 Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

2.2  Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi
· Ống điện dẹp (vuông) 
· Các phụ kiện đi kèm
· Cần có cưa sắt để cắt góc vuông

2.3  Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng 


2.4  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

2.5  Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường
· Ống điện tròn loại thường (ống mỏng không uốn được)
· Nối vuông góc
· Nối ngã ba
· Đèn khò
· Kỹ thuật thao tác: 	Lắp vòng nối vào ống trước
Đóng móc phụ trước (tránh gẫy ống)
· Ống điện tròn loại tốt (Clipsal)
· Hộp nối vuông góc
· Hộp nối ngã ba
· Hộp nối ngã tư
· Hộp loại nổi tường
· Các loại khớp nối
· Lò xo uốn ống
· Dây mồi
· Kỹ thuật thao tác:	Lắp đặt ống trước rồi luồn dây sau
2.6  Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường
2.7  Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường
2.8  Bài tập tổng hợp

Một số kỹ thuật cần lưu ý khi lắp đặt hệ thống điện nổi
III. Thực hành (cho bản vẽ mặt bằng)
1. 	Đọc bản vẽ
· Vẽ sơ đồ đơn tuyến 
· Vẽ sơ đồ đi ống, vị trí thiết bị 
· Tính toán ống 
· Tính toán dây dẫn
2. 	Lập bảng liệt kê vật tư cần thiết
· Các loại dây dẫn
· Các loại công tắc
· Các loại ống 
· Các loại đế nổi tường
3. 	Lập quy trình lắp ráp
4. 	Chuẩn bị đồ dùng thợ điện
5. 	Lắp ráp mạch điện
6. 	Kiểm tra mạch điện
7. 	Vận hành mạch điện
8. 	Sửa chữa những hư hỏng trong mạch điện
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[image: ]Hình 4: Sơ đồ đi ống tầng 2


Hình 5: Mặt trước của tòa nhà 
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